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         UBND TỈNH QUẢNG NGÃI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phụ lục III
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2023
 (Ban hành kèm theo Quyết định       /QĐ-PTTH ngày       tháng     năm 2022
Áp dụng Giá từ ngày 01/01/2023 - Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
-------------------
I. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
	TT
	DIỄN GIẢI
	ĐƠN GIÁ

	01
	- Sản xuất Phóng sự phát sóng ngoài chương trình Thời sự
- Sản xuất Phóng sự phát trong chương trình Thời sự (tối thiểu 02 phút)
- Sản xuất Bản tin phát trong hoặc ngoài chương trình Thời sự (tối thiểu 05 phút)
- Sản xuất Chương trình Truyền hình thực tế phát trong hoặc ngoài chương trình Thời sự (tối thiểu 05 phút)

- Sản xuất Phim tài liệu, Phim khoa giáo, Ký sự, Tự giới thiệu... phát sóng ngoài chương trình Thời sự (tùy theo tính chất chương trình hai bên sẽ thỏa thuận mức giá)
	3.000.000đ/phút
3.500.000đ/phút

Từ 3.000.000đ/phút-3.500.000đ/phút
Từ 3.000.000đ/phút-4.500.000đ/phút
Từ 3.500.000đ/phút-4.500.000đ/phút

	02
	Sản xuất phim quảng cáo, phim quảng bá, trailer quảng bá, TVC và hình hiệu 
	400.000đ/giây

	03
	Sản xuất Chuyên đề, Chuyên mục, Tạp chí …  tối thiểu 06 số/năm, thời lượng 10 phút đến 15 phút (tùy theo tính chất chương trình hai bên sẽ thỏa thuận mức giá)
	Từ 700.000đ đến

1.500.000đ/phút

	04
	Truyền hình trực tiếp, Tọa đàm trực tiếp, Tọa đàm…. (tùy theo tính chất chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá)
	Từ 200.000đ đến

1.500.000đ/phút

	05
	Livestream trên Facebook, Youtube, Tiktok (tùy theo tính chất chương trình và số lượng máy quay phim, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá) 
	Từ 15.000.000đ đến

50.000.000đ/

chương trình/kênh

	06
	- Ghi hình phát lại (tùy theo tính chất chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá)

- Quay tư liệu thô 

- Quay tư liệu có xử lý hậu kỳ
	Từ 200.000đ đến 1.000.000đ/phút

100.000đ/phút

200.000đ/phút

	07
	- Tin khởi công, khai trương, họp mặt, khánh thành, rút thăm trúng thưởng... phát trong chương trình thời sự hoặc trong khung giờ TGT. 

    + Thời lượng từ 45 - 60 giây:

· Mức 1: Trong giờ hành chính.
· Mức 2: Ngoài giờ hành chính, thứ Bảy, Chủ nhật.

    + Thời lượng từ 60 - 90 giây:

· Mức 1: Trong giờ hành chính.
· Mức 2: Ngoài giờ hành chính, thứ Bảy, Chủ nhật.

- Tin quảng bá, tự giới thiệu phát trong các chuyên mục
	M1: 6.000.000đ/tin

M2: 7.500.000đ/tin

M1: 7.000.000đ/tin

M2: 8.000.000đ/tin

3.000.000đ/phút 

	08
	MC dẫn chương trình tại các sự kiện, gala, gameshow, chương trình truyền hình trực tiếp… (tùy theo tính chất chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá)
	Từ  2.000.000đ -10.000.000đ/lần 


II. DỊCH VỤ  PHÁT THANH


Đơn giá dịch vụ trên kênh phát thanh tính bằng 30% ( 50% giá dịch vụ trên kênh truyền hình (Hai bên sẽ thỏa thuận giá cụ thể tùy theo tính chất công việc).
III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Đơn giá trên được áp dụng đối với dịch vụ được sản xuất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Nếu việc sản xuất được thực hiện ngoài địa bàn thành phố Quảng Ngãi thì chi phí về phương tiện, nhiên liệu, công tác phí và các chi phí khác (nếu có) sẽ do 2 bên thỏa thuận. 
2. Đối với thể loại tin, phóng sự, phim tài liệu, khoa giáo, ký sự, tọa đàm, trailer chúc mừng năm mới, clip tự giới thiệu… do PTQ sản xuất được phát 02 lần (phát chính vào khung giờ tối (hoặc chiều) và phát lại vào khung giờ trưa (hoặc sáng)) trên kênh PTQ. Khách hàng có nhu cầu phát thêm thì được tính bằng 30% đơn giá chương trình tự giới thiệu (đơn giá x thời lượng) tương ứng theo từng thời điểm.  

3. Đối với các chương trình truyền hình, phim quảng bá, phim tài liệu, phim khoa giáo, ký sự, clip tự giới thiệu,… do PTQ sản xuất có đầu tư chuyên sâu, có mời chuyên gia, đạo diễn bên ngoài, diễn viên,…có thuê thiết bị, đạo cụ, bối cảnh,... tùy trường hợp và tính chất công việc, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá.
4. Đối với viết format, kịch bản cho các sự kiện, chương trình nghệ thuật, gala, gameshow…. tùy theo tính chất chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá.
5. Tổ chức sự kiện, gala, gameshow (bao gồm chi phí thuê âm thanh, ánh sáng, sân khấu... và thù lao ban giám khảo, MC, diễn viên, nhạc sĩ sáng tác, ban nhạc… tùy theo tính chất chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận mức giá.
6. Những trường hợp không nằm trong quy định này do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi quyết định. 

Bảng giá này áp dụng kể từ ngày 01/01/2023, trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi thì Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông báo trước ít nhất 10 ngày cho khách hàng.


* Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Dịch vụ và quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi


Địa chỉ: 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại:  0255 3711178; Fax: 0255 3711979 

DĐ: 0914 080 532

Website: www.quangngaitv.vn.
Nơi nhận:                       




       GIÁM ĐỐC      
       
- Ban Giám đốc;

- Các phòng thuộc Đài;

- Khách hàng quảng cáo;


                                         

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, DV&QC.

                                                                                       Đặng Văn Nghiệp
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